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THỰC ĐƠN HỌC TẬP

MÓN PHỤ (Chọn 1 trong 2 món)

Vẽ 1 bức tranh và tìm danh từ trong bức 

tranh đó

Cùng bạn trong nhóm chơi trò chơi “Đố bạn 

tìm danh từ qua sự mô phỏng của bạn” (con có 

thể sử dụng trò chơi khác)

TRÁNG MIỆNG (Không bắt buộc)

Bài 1: Đặt 1 câu văn có chứa danh từ và sử dụng 

hình ảnh so sánh.

Bài 2: Nói về chủ đề mình yêu thích trong đó 

có sử dụng các danh từ

KHAI VỊ (Bắt buộc)
Hát bài Em yêu trường em 

Tìm 5 Danh từ có trong lời bài hát

MÓN CHÍNH (Bắt buộc)
Bài 1: Đọc đoạn văn (B1 SGK tr24) và viết danh 

từ vào mỗi nhóm.

Bài 2: Tìm tiếp DT chỉ người cho mỗi nhóm 

Bài 3: Danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên nào

có thể thay cho mỗi bông hoa (B3-tr24)

Bài 4: Đặt câu có chứa danh từ: (chọn 1 trong 3)

1. Chỉ một buổi trong ngày

2. Chỉ một ngày trong tuần

3. Chỉ một mùa trong năm



MĂNG NON

Món khai vị



Biết nhận diện và phân loại một số nhóm 
danh từ theo đặc điểm về nghĩa.

KHAI VỊ

- Hát bài Em yêu trường em 

- Tìm Danh từ có trong lời bài hát





Nêu danh từ mà em nghe được
trong bài hát Em yêu trường 
em



Em yêu trường em 

Em yêu trường em

Với bao bạn thân

Và cô giáo hiền

Như yêu quê hương

Cắp sách tới trường

Trong muôn vàn yêu thương.

Nào bàn nào ghế, nào sách nào vở

Nào mực nào bút nào phấn nào bảng

Cả tiếng chim vui trên cành cây cao

Cả lá cờ sao trong ánh thu vàng

Yêu sao yêu thế trường của chúng em.

Mùa phượng phượng thắm, mùa cúc vàng nở

Mùa huệ, huệ huệ trắng, đào thắm hồng đỏ

Trường chúng em đây như vườn hoa tươi

Người tốt việc hay là cháu Bác Hồ

Yêu sao yêu thế trường của chúng em.

Nêu danh từ mà em nghe
được trong bài hát Em yêu 
trường em



LTVC



Măng Non

By: Tư Bùi

Măng Non

Non

MĂNG NON

Món chính



Biết nhận diện và phân loại một số nhóm 
danh từ theo đặc điểm về nghĩa.

MÓN CHÍNH

Bài 1: Đọc đoạn văn (B1 SGK tr24) và viết danh từ vào mỗi nhóm.

Bài 2: Tìm tiếp DT chỉ người cho mỗi nhóm 

Bài 3: Danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên nào

có thể thay cho mỗi bông hoa (B3-tr24)

Bài 4: Đặt câu có chứa danh từ: (chọn 1 trong 3)

1. Chỉ một buổi trong ngày

2. Chỉ một ngày trong tuần

3. Chỉ một mùa trong năm



1. Tìm danh từ chỉ thời gian, con vật, cây cối trong đoạn văn 
SGK (Bài 1 – trang 24)

Món chính



Thảo luận nhóm

Thời gian: 3 phút



Chia sẻ ý kiến



➢ đêm đêm
➢ ngày

➢ vành khuyên ➢ Lá
➢ bưởi
➢ cỏ



Tổ vành khuyên nhỏ xinh nằm lọt thỏm giữa hai chiếc lá bưởi. Mẹ
vành khuyên cẩn thận khâu hai chiếc lá lại rồi tha cỏ khô về đan tổ
bên trong. Đêm đêm, mùi cỏ, mùi lá bưởi thơm cả vào những giấc
mơ. Mấy anh em vành khuyên nằm gối đầu lên nhau, mơ một ngày
khôn lớn sải cánh bay ra trời rộng.

(Theo Trần Đức Tiến)





Tìm tiếp các danh từ chỉ
thời gian, con vật, cây cối



Danh từ chỉ thời gian Danh từ chỉ con vật Danh từ chỉ cây cối

năm, tháng, tuần, 
ngày, buổi, giờ, 
phút, giây, sáng, 
chiều, tối....

thằn lằn, tắc kè, 
cá, chim, hổ, báo, 
mèo, gà, vịt, lợn, 
khủng long, gấu 
trúc, chuột túi,...

xà cừ, long não, 
thông, tùng, bách, 
xoan, đào, hồng, 
mai, hoa, gốc, rễ, 
cành, nhuỵ....



Trong gia đình 

(mẹ,…)

Trong trường học 

(thầy giáo,…)

Trong trận bóng đá 

(cầu thủ,….)

………………...

………………...

………………...

………………...

………………...

………………...

………………...

………………...

………………...

………………...

………………...

………………...

………………...

………………...

………………...

………………...

………………...

………………...

………………...

………………...

………………...

………………...

………………...

………………...

………………...

………………...

………………...

Bài 2. Tìm tiếp các danh từ chỉ người cho mỗi nhóm.

(Bài 2 SGK trang 25)

Món chính



Thảo luận nhóm

Thời gian: 3 phút



TRÒ CHƠI

TIẾP SỨC



Trong trận bóng đá

Cầu thủ Thủ môn

Tiền đạo Tiền vệ

Hậu vệ Trung vệ

Trọng tài Huấn luyện 
viên



3. Danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên nào có thể thay
cho mỗi bông hoa dưới đây?

Buổi sáng, mặt trời tỏa         gay gắt, chói
chang. Bỗng từ đâu          đen kéo tới, che kín bầu
trời.         cuồn cuộn thổi.         lóe lên từng hồi
sáng rực.        nổ đì đùng. Rồi        ầm ầm trút
xuống. Không gian đẫm nước.

Món chính

nắng

Sấm mưa

mây
Gió Chớp







MĂNG NON

Món chính

Bài 4: Đặt câu có chứa danh từ:

                    (chọn 1 trong 3)

1. Chỉ một buổi trong ngày

2. Chỉ một ngày trong tuần

3. Chỉ một mùa trong năm

LÀM BÀI 
VÀO VỞ



THỰC ĐƠN HỌC TẬP

MÓN PHỤ (Bắt buộc chọn 1 trong 3 

câu)

Vẽ và tìm danh từ trong bức tranh đó

Cùng bạn trong nhóm chơi trò chơi “Đố bạn 

tìm danh từ qua sự mô phỏng của bạn” (con có 

thể sử dụng trò chơi khác)

TRÁNG MIỆNG (Không bắt buộc)

Bài 1: Đặt 1 câu chỉ một người mà em yêu quý có 

chứa hình ảnh so sánh.

Bài 2: nói về chủ đề mình yêu thích trong đó 

có sử dụng các danh từ

KHAI VỊ (Bắt buộc)
Hát bài Em yêu trường em 

Tìm Danh từ có trong lời bài hát

MÓN CHÍNH (Bắt buộc)
Bài 1: Đọc đoạn văn (B1 SGK tr24) và viết danh 

từ vào mỗi nhóm.

Bài 2: Tìm tiếp DT chỉ người cho mỗi nhóm 

Bài 3: Danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên nào

có thể thay cho mỗi bông hoa (B3-tr24)

Bài 4: Đặt câu có chứa danh từ: (chọn 1 trong 3)

1. Chỉ một buổi trong ngày

2. Chỉ một ngày trong tuần

3. Chỉ một mùa trong năm



THỰC ĐƠN HỌC TẬP

MÓN PHỤ (Bắt buộc chọn 1 trong 2 câu)

Vẽ 1 bức tranh và tìm danh từ trong bức tranh 

đó

Cùng bạn trong nhóm chơi trò chơi “Đố bạn 

tìm danh từ qua sự mô phỏng của bạn” 

           (con có thể sử dụng trò chơi khác)



Thảo luận nhóm

Thời gian: 3 phút



Chia sẻ ý kiến



MĂNG NON

Món tráng miệng



THỰC ĐƠN HỌC TẬP

TRÁNG MIỆNG (Không bắt buộc)

Bài 1: Đặt 1 câu văn có chứa danh từ và sử 

dụng hình ảnh so sánh.

Bài 2: nói về chủ đề mình yêu thích trong đó 

có sử dụng các danh từ



-  Tìm Danh từ rồi nói cho người 

thân nghe

- Luyện tập tìm DT
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